A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo. Bồi dưỡng học sinh giỏi là một hoạt động dạy học mang tính đặc thù cao, người học là học sinh giỏi, có năng khiếu môn học, người dạy là những giáo viên có trình độ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm trong công tác dạy học.

Trong trường THCS, việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học xã hội như thế nào để đạt hiệu quả cao là vấn đề không đơn giản. Thực tế cho thấy, hiện nay nhiều học sinh không thích học các môn KHXH, có em thậm chí còn lơ là, ít quan tâm học các bộ môn này, có em còn từ chối vào đôi tuyển học sinh giỏi Lịch sử, Địa lý thậm chí là môn Ngữ Văn. Trước thực tế không mấy sáng sủa của kết quả thi học sinh giỏi các môn KHXH hiện nay của ngành giáo dục Chí Linh nói chung, trường THCS Phả Lại nói riêng đòi hỏi giáo viên dạy các môn học này cần định hướng cho các em có nhận thức đúng về vai trò của các môn KHXH trong sự phát triển của xã hội hiện đại, đó là một công cụ để tư duy, giúp các em học tốt các môn học khác, là phương tiện giúp các em đạt hiệu quả cao trong giao tiếp, để mỗi cá nhân tự hoàn thiện mình góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi các môn KHXH. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn của mỗi nhà trường được diễn ra thường xuyên liên tục trong các năm học nhưng hiện đang gặp không ít khó khăn của đội ngũ giáo viên dạy đội tuyển các môn KHXH. Trên tinh thần đó tôi xin mạnh dạn thực hiện chuyên đề về “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8 các môn KHXH”.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. Thực trạng.


1. Thuận lợi:
BGH, Tổ chuyên môn quan tâm chỉ đạo sát sao.

Tập thể giáo viên đoàn kết.
Đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, nhiệt tình, có trách nhiệm.

2. Khó khăn:
Thời gian bồi dưỡng còn hạn hẹp vì kiến thức rất rộng; việc thành lập đội tuyển ở một số môn rất khó như môn Địa Lý, Lịch sử do tâm lý phụ huynh không muốn cho con học sợ ảnh hưởng đến thi vào THPT.

Một số đội tuyển vừa khó thành lập, vừa có học sinh không ổn định về tâm lý nên quyết tâm chưa cao, học chưa đều. Đôi khi còn bỏ học đội tuyển để tập trung học các môn Toán, Lý, Hóa... 
Đội ngũ dạy đội tuyển còn phải dạy nhiều tiết, kiêm nhiệm nhiều việc. Một số môn giáo viên dạy đội tuyển không ổn định.
Ngân sách chi cho bồi dưỡng HSG chưa đủ mạnh để tạo điều kiện hết mức cho giáo viên dạy.
Kết quả thi của các đội tuyển không cao (Lịch sử)

II. Biện pháp:


1. Thành lập đội tuyển:

a. Thời gian.
Để thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi lớp 8 các môn KHXH cần tiến hành chọn từ năm học lớp 6 đối với các môn Tiếng Anh, Ngữ Văn hoặc cuối lớp 7 với các môn Lịch sử, Địa Lý. Ngay từ khi các em học sinh mới bước vào lớp 6, nhà trường tổ chức việc kiểm tra nhằm phát hiện sở trường, năng khiếu của các em với từng môn học. Tiến hành bồi dưỡng để các em phát huy hết khả năng của mình.  

b. Cơ sở để thành lập đội tuyển.

 Có thể nói học sinh giỏi các môn KHXH phải là những em có niềm đam mê, yêu thích môn học như say mê văn chương, thích tìm tòi, khám phá các sự kiện trong quá trình lịch sử, các vấn đề địa lí... Niềm say mê yêu thích bộ môn được biểu hiện thông qua ý thức học tập bộ môn, tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả những yêu cầu do giáo viên đặt ra như làm các bài tập thực hành, luyện tập nhất là trong việc tìm đọc tài liệu để mở mang kiến thức. Qua đó các em mới có vốn tri thức phong phú, đọc nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều, nhớ nhiều và thuộc nhiều.

 Học sinh giỏi các môn KHXH thường rất nhạy cảm, có đời sống tinh thần phong phú, tầm nhìn rộng mở với thế giới xung quanh (môn Ngữ Văn, Địa Lý...), thông qua lời giảng của thầy cô, các em bộc lộ quan điểm cũng rất rõ ràng trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bài viết, thông qua những nhận định, đánh giá về các vấn đề đặt ra mang bản sắc riêng của từng em.

 Việc phát hiện học sinh giỏi các môn KHXH có tính chất quyết định đến chất lượng đội tuyển. Học sinh có năng khiếu chưa hẳn là học sinh có kiến thức chuyên sâu. Để đánh giá đúng khả năng kiến thức thực tế của các em, giáo viên cần kiểm tra bằng nhiều phương pháp khác nhau. Xem lại kết quả học tập các môn xã hội ở những năm học trước, kết quả các bài kiểm tra của học sinh để khẳng định kết quả đó là chắc chắn, liên tục. Tham khảo ý kiến của các giáo viên đã giảng dạy để nắm rõ năng lực, sở trường của học sinh cũng như điểm mạnh, điểm yếu của học sinh khi tham gia học tập bộ môn .
Phát hiện học sinh có năng khiếu Văn học, Lịch sử hay Địa lý để thành lập đội tuyển học sinh giỏi đòi hỏi người thầy phải thường xuyên quan tâm tới bài viết của học sinh. Các bài viết, bài kiểm tra của học sinh phải được đánh giá tỉ mỉ, trân trọng sự tiến bộ, sáng tạo của học sinh, đồng thời kèm cặp sát sao, uốn nắn các lỗi các em thường mắc phải để giúp các em phát triển kĩ năng ngày một tốt hơn. 

Chấm bài học sinh giỏi cũng có thể thông qua đối thoại trực tiếp với các em. Giáo viên chỉ ra cho các em thấy ưu điểm hoặc lỗi các em thường mắc phải. các em có thể nêu nêu lên quan điểm của mình, tự đánh giá rút kinh nghiệm cho bản thân. 
Năng lực thực sự của học sinh đều được thể hiện trên bài viết nên việc chọn lọc đội tuyển các môn KHXH đều dựa trên cơ sở này.


2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng.

Sau khi thành lập được đội tuyển học sinh giỏi, giáo viên tiến hành lập kế hoạch tự bồi dưỡng dựa trên chương trình nội dung kiến thức của cấp học, lớp học. Kế hoạch càng cụ thể, chi tiết thì việc thực hiện càng hiệu quả tránh được tình trạng thích gì dạy nấy theo cảm tính của giáo viên. 
Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi bao gồm việc xây dựng kế hoạch về thời gian, nội dung, kiến thức cần cung cấp, hướng dẫn tự học và kĩ năng cho học sinh, trong đó rèn luyện kĩ năng làm bài là một trong những khâu quan trọng nhất của kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các môn KHXH. Vì vậy học sinh càng được thực hành nhiều càng tốt. Ngoài số tiết bồi dưỡng trên lớp, giáo viên cần có kế hoạch chi tiết hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học ở nhà để bổ sung thêm kiến thức.
Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi biên soạn nội dung, chương trình bồi dưỡng sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị như lực lượng tham gia bồi dưỡng, các biện pháp cụ thể mang tính khả thi, điều kiện, phương tiện phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, mục tiêu phấn đấu trong từng giai đoạn.
Do đó, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phải có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, ý thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công việc được giao từ đó luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp để có đủ khả năng xây dựng được một chương trình, kế hoạch bồi dưỡng vừa rộng vừa sâu đảm bảo khoa học hợp lí đáp ứng khả năng vượt trội của học sinh giỏi.


3. Giáo viên cung cấp các dạng câu hỏi trong quá trình ôn tập, để học sinh biết cách vận dụng kiến thức vào dạng đề cụ thể.


 Học giỏi các môn KHXH như học Lịch sử, Ngữ văn hay Địa lý không phải là học thuộc lòng từng câu, từng chữ, mà điều quan trọng là chúng ta phải học hiểu vấn đề, nắm chắc vấn đề thì khi làm bài sẽ đạt kết quả cao. Để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao, đòi hỏi người dạy phải tăng cường khả năng thực hành cho học sinh bằng cách trả lời trực tiếp hoặc làm bài, đưa ra nhiều dạng câu hỏi, đề thi để học sinh làm quen và biết cách vận dụng kiến thức đó vào đề thi cụ thể.

Ví dụ: Trong môn Lịch sử.

- Đối với dạng đề thi xác định tính kế thừa giữa các sự kiện, giai đoạn, thời kì lịch sử. Đây là dạng đề mà trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi hay gặp phải. Khi gặp phải dạng đề thi này, thí sinh phải nắm vững một vấn đề có tính quy luật trong sự phát triển lịch sử và sự tiếp nối lôgíc giữa quá khứ - hiện tại - tương lai. Sự kiện xảy ra trước tác động đến sự ra đời và phát triển của sự kiện sau, chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau, song không phải là sự lặp lại nguyên si, máy móc, mà có sự phát triển sáng tạo đi lên. Về cơ bản đối với dạng đề này đòi hỏi học sinh phải có sự sáng tạo trong suy nghĩ, và được nâng cao lên về mặt khái quát - lí luận.

- Đối với dạng đề đánh giá sự kiện lịch sử và dạng đề so sánh lịch sử. Đây là dạng đề thi nâng cao kiến thức tổng hợp của học sinh. Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh làm quen với dạng đề thi này vì trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, dạng đề thi này thường được sử dụng để thi. Vì nó đòi hỏi học sinh ngoài việc nắm kiến thức cơ bản ra cần phải hiểu vấn đề mới có thể giải quyết được.

          Hoặc khi giải quyết dạng đề thi đánh giá sự kiện lịch sử. Bên cạnh việc giảng cho học sinh hiểu vấn đề, giáo viên cần đưa ra ví dụ cụ thể để học sinh được thực hành và nắm vững kiến thức hơn. Vì vậy khi gặp dạng đề này ở bất cứ phần nào của lịch sử Việt Nam và lịch sử Thế giới học sinh cũng biết vận dụng và giải quyết dễ dàng.


Như vậy khi gặp dạng câu hỏi đánh giá sự kiện lịch sử và câu hỏi so sánh lịch sử không những giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản, hiểu rõ bản chất của sự kiện, mà điều quan trọng là bồi dưỡng cho các em năng lực tư duy, so sánh, nhận định, đánh giá một sự kiện, một vấn đề hay một giai đoạn lịch sử.
 ( Thêm môn Ngữ văn, Địa lý)

4. Giáo viên cho học sinh cọ sát thực tế bằng cách tiếp cận nhiều đề thi thử và hướng dẫn học sinh cách làm một bài thi

             Học sinh giỏi có kiến thức và kĩ năng làm bài là điều cần thiết trong quá trình làm bài thi. Nhưng điều đó chưa đủ để đảm bảo bài thi đạt kết quả cao, mà điều quan trọng là học sinh phải hiểu đề, nắm được yêu cầu của đề ra và cách làm một bài thi .

             Để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao, giáo viên cho học sinh tiếp cận nhiều đề thi, giáo viên có thể ra đề cho học sinh luyện, quan trọng hơn là cho học sinh được thực hành cọ sát đề thi học sinh giỏi trước đây ở các tỉnh.
            Giáo viên có thể dành một số buổi học ra đề bài tương đương một đề học sinh giỏi để các em trong đội tuyển làm với thời gian là 180 phút. Bởi vì đây là cơ sở để giáo viên nắm bắt khả năng thực sự của học sinh trên nhiều phương diện, từ cách hiểu đề, xác định yêu cầu của đề, tìm ý đến cách viết. Tất cả đều được thể hiện trong bài thi của học sinh.

           Giáo viên ra đề cho học sinh làm ở trên lớp, với thời gian học sinh làm bài là 180 phút. Sau đó giáo viên sẽ chấm bài và chữa lỗi thật kĩ, nhận xét đầy đủ và thấu đáo bài làm của học sinh từ góc độ ý có đầy đủ, phong phú hay nghèo nàn hoặc thiếu ý đến cách diễn đạt bằng ngôn từ (dùng ngôn từ Lịch sử, Địa lý, văn chương) chính xác chưa. Giáo viên nhận xét cụ thể từ ưu điểm đến khuyết điểm của mỗi bài để các em phát huy mặt mạnh và khắc phục hạn chế đó trong các bài luyện thi tiếp theo. Tuy nhiên thời gian ở lớp không nhiều, nên giáo viên không thể cho học sinh luyện tập được nhiều đề khi bồi dưỡng trên lớp vì mất thời gian. Điều đó có thể khắc phục được là cho học sinh luyện tập ở nhà và tự  ấn định về thời gian. Đây là một việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Nó giúp cho các em thấy được điểm mạnh, mặt yếu của mình từ đó mà khắc phục và phát huy.


5. Hướng dẫn học sinh tự học.

Đối với học sinh giỏi nói chung, học sinh giỏi các môn KHXH nói riêng việc hướng dẫn học sinh giỏi tự học ở nhà là công việc đòi hỏi giáo viên phải làm thường xuyên nhằm phát huy khả năng của học sinh trong trong quá trình tiếp thu, lĩnh hội kiến thức. Do đó, giáo viên cần quan tâm việc hướng dẫn các em cách đọc, cách học tài liệu tham khảo một cách có chọn lọc, có hệ thống theo chủ đề nhất định. Khi đọc sách và các tài liệu tham khảo cần biết thâu tóm những nội dung liên quan có thể vận dụng vào bài học. Tự đọc, tự học thường xuyên có hệ thống, khoa học hợp lí sẽ làm tăng khả năng tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh, giúp các em luôn chủ động lĩnh hội kiến thức, biến tri thức đọc trong sách vở thành những giá trị đích thực của bản thân để hình thành những phẩm chất, năng lực mới giúp các em đạt hiệu quả cao trong quá trình học tập bộ môn.
C. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT

I. Kết luận:

Dạy học là một nghề rất cao quý, dù giảng dạy ở bộ môn nào, người giáo viên cũng phải đạt được những yêu cầu chung về lí luận dạy học theo đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước quy định. Như Bác Hồ thân yêu của chúng ta đã từng căn dặn “Dù cho có khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt”. Vì vậy bất cứ giáo viên bộ môn nào cũng cần có tấm lòng nhiệt thành đối với nghề nghiệp, không ngừng học hỏi, tìm tòi sáng tạo để nâng cao chất lượng bộ môn mình giảng dạy đặc biệt là trong công tác bồi dượng học sinh giỏi. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng nhưng cũng không quá khó. Người thầy phải không ngừng trau dồi đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học để thuyết phục người học bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình.

II. Đề xuất:

 Công tác ôn luyện học sinh giỏi là một  công việc khó khăn và vất vả đối với mỗi giáo viên khi tham gia ôn luyện, kết quả đạt được của học sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố cả về phía giáo viên và học sinh. Chính vì vậy để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao, tôi xin có một vài đề xuất như sau:


- Thứ nhất:


Trong thời gian tới Ban giám hiệu cần quan tâm sâu sát nhiều hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên phát hiện những học sinh năng khiếu để giáo viên có định hướng cụ thể và đề ra kế hoạch dài hơi trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.


Quan tâm nhiều hơn đến việc mua sắm thêm các tư liệu, tài liệu, sách tham khảo, sách nâng cao ở tất cả các bộ môn để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường đạt kết quả cao.


Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn cần phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm hay về công tác giảng dạy và ôn thi để giáo viên giữa các tổ cùng trao đổi, bàn bạc, học hỏi lẫn nhau góp phần đưa chất lượng giảng dạy của giáo viên tốt hơn và học tập của học sinh tiến bộ hơn.

- Thứ 2:

Phân công giáo viên bồi dưỡng phải đảm bảo cả hai yếu tố: tâm lý thoải mái giữa thầy và trò, giữa giáo viên này với giáo viên khác để có kết quả cao trong quá trình bồi dưỡng.

Bồi dưỡng theo kế hoạch cụ thể (các mảng kiến thức trọng tâm; thời gian, tiến độ bồi dưỡng …)

Bồi dưỡng theo chương trình đồng tâm (mở rộng nâng cao dần từ khối 6 đến khối 8); bám sát khung chương trình bồi dưỡng HSG

- Thứ 3:


Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết trước khi triển khai bồi dưỡng đội tuyển HSG. Cụ thể: xác định môn thế mạnh và dễ thành lập đội tuyển như Ngữ Văn ; Tiếng Anh nhà trường tiến hành triển khai bồi dưỡng ngay trong hè. Các môn không phải là thế mạnh và khó thành lập đội tuyển như môn Lịch sử, Địa lý nhà trường phải chủ động phân công giáo viên định hướng thuyết phục học sinh.
  BGH trao đổi gặp gỡ với giáo viên bồi dưỡng để nắm bắt tình hình, kịp thời điều chỉnh biện pháp quản lý.

- Thứ 4:


Tăng cường động viên, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để giáo viên nhiệt tình, hăng say nghiên cứu, giảng dạy. Chủ động gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt những tâm tư nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của giáo viên bồi dưỡng để tìm biện pháp đáp ứng (đặc biệt là vấn đề tài liệu, kiến thức bồi dưỡng).


- Thứ 5: 

Tăng cường công tác kiểm tra khảo sát. Yêu cầu giáo viên sau khi kết thúc mỗi chuyên đề ra bài kiểm tra, chấm bài, tổng hợp kết quả báo cáo phó hiệu trưởng phụ trách chuên môn. Chuyên đề nào các em còn hạn chế yêu cầu giáo viên tranh thủ thời gian củng cố lại kiến thức cho các em thật vững vàng.


Hàng tháng, tổ chức kiểm tra, xếp thứ tự học sinh trong từng đội tuyển (dưới nhiều hình thức: Nhà trường kết hợp giáo viên dạy tự ra đề, chấm, xếp loại, hoặc phân công GV chấm chéo giữa các đội tuyển…). Động viên, hàng tháng khen thưởng trước toàn trường kịp thời các em có thành tích cao nhất trong các đội tuyển.   

Làm tốt công tác động viên, khen thưởng thích đáng giáo viên, học sinh có kết quả cao trong quá trình bồi dưỡng và thi giáo viên giỏi các cấp.


Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân trong xã tạo điều kiện ủng hộ kinh phí đào tạo nhân tài.


Trên đây là một số vấn đề tôi thực hiện trong chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi các môn KHXH, nội dung còn nhiều thiếu xót, hạn chế rât mong các đồng chí, đồng nghiệp góp ý để chuyên đề hoàn chỉnh hơn.
                                                                      Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                      Phả Lại, ngày   tháng 2 năm 2017

                                                                                  Người thực hiện

                                 Vũ Thị Hồng Vân
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